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MÁY LỌC NƯỚC
CHUẨN HÀN QUỐC

TINH TẾ - TIỆN NGHI

Made in Korea



THIẾT KẾ CHUẨN HÀN - TRANG HOÀNG NHÀ ĐẸP

CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

THIẾT KẾ ĐỘC TÔN - TRANG HOÀNG BẾP ĐẸP
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC - TIỆN ÍCH ĐỈNH CAO

Đường nét
tinh tế

Chất liệu
sang trọng

Màu sắc
thanh lịch

Made in
Korea

FEED OUT

FEED OUT
FEED CHANNEL SPACER

Tiêu chuẩn của
Liên minh Châu Âu

Tiêu chuẩn
của WHO

Thương hiệu
hàng đầu

Nhà cung cấp
chất lượng

Số 1 Việt Nam về
sản lượng 

máy lọc nước tích hợp



Cảnh báo
máy hoạt

động liên tục
5 giờ

Cảnh báo
tắc lõi,
nước

cấp yếu

Tự động
sục rửa

màng RO

Tự động
ngắt

khi rò rỉ

Tự động
báo thay

từng cấp lọc

Báo chất
lượng nước

đầu vào

Báo chất
lượng nước

đầu ra

Thiết kế nhỏ gọn,
tiết kiệm

không gian nhà

Điều khiển
cảm ứng, màn hình

Led hiện đại

Hệ thống lõi lọc
chuẩn Hàn Quốc

Công suất lọc
tối đa

Made in 
Vietnam

9 CHỨC NĂNG THÔNG MINH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

giúp máy hoạt động bền bỉ, an toàn & tiện dụng

Điện áp
Công suất
Dung tích danh định
Dung tích chứa nước thực
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
30W
8L

~4.5L
~14kg

240*430*410mm

MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

RO LEAF 606   |   WPK-606

RO LEAF 606   |   WPK-606-LT

Giá NY: 7.400.000đMÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẦM KORIHOME RO-LEAF 606

Giá NY: 6.490.000đ

RO LEAF 606   |   WPK-606-MN Giá NY: 7.500.000đ

RO LEAF 606   |   WPK-606-HA Giá NY: 8.550.000đ

Hệ thống 8 lõi lọc
chuẩn Hàn Quốc
gồm 2 lõi chức năng
Alkaline, Nano Silver

Hệ thống 8 lõi lọc
chuẩn Hàn Quốc bao
gồm 2 lõi chức năng
Mineral, Nano Silver

Hệ thống 7 lõi lọc
chuẩn Hàn Quốc bao
gồm 2 lõi chức năng
Hydrogen Alkaline,
Nano Silver

Hệ thống 6 lõi lọc
chuẩn Hàn Quốc bao 
gồm 1 lõi lọc chức năng
Nano Silver

Cảnh báo
mất nước
cấp đầu

vào

Tự động
khóa bàn
phím điều 

khiển



Tự động tắt
khi hoạt động

quá 5h

Cảnh báo
tắc lõi, cấp
nước yếu

Tự động sục
rửa màng RO

Tự động báo
thay từng
cấp lọc

Tự động tắt
khi hoạt động

quá 5h

Cảnh báo
tắc lõi, cấp
nước yếu

Tự động sục
rửa lõi lọc

Tự động báo
thay từng
cấp lọc

MÁY LỌC NƯỚC KORIO 888
WPK-888-

6 CHỨC NĂNG THÔNG MINH
giúp máy hoạt động bền bỉ, an toàn & tiện dụng

6 CHỨC NĂNG THÔNG MINH
giúp máy hoạt động bền bỉ, an toàn & tiện dụng

KORIO 888   |   WPK-888-IHA

Điện áp
Công suất
Dung tích bình chứa
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
30W
12L

~ 24.6kg
350*290*1120mm

Điện áp
Công suất
Dung tích bình chứa
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
30W
12L

~ 24.6kg
350*290*1120mm

MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 7.875.000đ THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 9.400.000đ

Máy lọc nước chuẩn Hàn
Thiết kế độc tôn, trang hoàng bếp đẹp

Máy lọc nước Hydrogen Alkaline
Giúp ỔN ĐỊNH hệ tiêu hóa
Hỗ trợ NGĂN NGỪA lão hóa
Giúp TĂNG CƯỜNG tuần hoàn máu

Cảnh báo
mất nước cấp 

đầu vào

Cảnh báo
mất nước cấp 

đầu vào

Tự động khóa 
bàn phím
điều khiển

Tự động khóa 
bàn phím
điều khiển

7 lõi lọc cao cấp,
màng DOW

nhập khẩu Mỹ

Vòi uống nước
trên thân máy

tiện lợi và vệ sinh

Vòi inox
dành riêng 
cho nấu ăn

Điều khiển
cảm ứng màn 

LED hiện đại

Máy lọc nước
dạng cây đứng

nhỏ gọn, sang trọng

26cm

Máy lọc nước
dạng cây đứng

nhỏ gọn, sang trọng

7 lõi lọc cao cấp,
màng DOW

nhập khẩu Mỹ

Vòi inox
dành riêng 
cho nấu ăn

Điều khiển
cảm ứng màn 

LED hiện đại

26cm

Vòi uống nước
trên thân máy

tiện lợi và vệ sinh



This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.

This is an Adobe® Illustrator® File that was
saved without PDF Content.
To Place or open this �le in other
applications, it should be re-saved from
Adobe Illustrator with the "Create PDF
Compatible File" option turned on. This
option is in the Illustrator Native Format
Options dialog box, which appears when
saving an Adobe Illustrator �le using the
Save As command.



MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 14.990.000đ

Lõi Hàn Quốc
đúc nguyên khối vô trùng

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 22kg

260*360*1100mm

Cống suất
lọc tối đa

Khóa
nước nóng

an toàn

Điều chỉnh
nhiệt độ lạnh
tùy sở thích

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Blog LG
làm lạnh

nhanh & sâu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 17.350.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 23kg

260*360*1100mm

Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Made in
Korea

Điều khiển
cảm ứng hiện đại

Chế độ
lấy nước liên tục

Dễ dàng tháo
vòi để vệ sinh

Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Made in
Korea

Điều khiển
cảm ứng hiện đại

Chế độ
lấy nước liên tục

Dễ dàng tháo
vòi để vệ sinh

Cống suất
lọc tối đa

Điều chỉnh
nhiệt độ lạnh
tùy sở thích

Hệ thống
8 lõi lọc

cực mạnh

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Blog LG
làm lạnh

nhanh & sâu

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH KORIHOME SERIES 9
WPK-938

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH KORIHOME SERIES 8
WPK-838

BỘ 8 LÕI LỌC HÀN QUỐC



MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

1211

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 22kg

260*360*1100mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 13.990.000đ

Lõi Hàn Quốc
đúc nguyên khối vô trùng

Made in
Korea

Cống suất
lọc tối đa

Khóa nước nóng
an toàn

Điều chỉnh
độ lạnh tùy thích

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Blog LG làm lạnh
nhanh & sâu

Đèn hiển thị
sang trọng

Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Chế độ
lấy nước liên tục

Dễ dàng tháo
vòi để vệ sinh

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH KORIHOME SERIES 8
WPK-816

MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 23kg

260*360*1100mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 16.250.000đ

Made in
Korea

Cống suất
lọc tối đa

Điều chỉnh
độ lạnh tùy thích

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Blog LG làm lạnh
nhanh & sâu

Hệ thống 8 lõi
lọc cực mạnh

Đèn hiển thị
sang trọng

Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Dễ dàng tháo
vòi để vệ sinh

Chế độ
lấy nước liên tục

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH KORIHOME SERIES 9
WPK-916

BỘ 8 LÕI LỌC HÀN QUỐC



MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

Lõi Hàn Quốc
đúc nguyên khối
vô trùng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 12.490.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 22kg

270*355*1020mm

Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Made in
Korea

Cống suất
lọc tối đa

Khóa 
nước nóng

an toàn

Điều chỉnh
độ lạnh
tùy thích

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Blog LG 
làm lạnh

nhanh & sâu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 14.600.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 23kg

270*355*1020mm

Made in
Korea

Cống suất
lọc tối đa

Điều chỉnh
độ lạnh
tùy thích

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Blog LG
làm lạnh

nhanh & sâu

Hệ thống
8 lõi lọc

cực mạnh

1413

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH KORIHOME SERIES 9
WPK-918

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH KORIHOME SERIES 8
WPK-818-S

BỘ 8 LÕI LỌC HÀN QUỐC



MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

Lõi Hàn Quốc đúc nguyên khối vô trùng
và 1 loi Nano Silver

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 10.990.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

500W
2L

3.8L
~ 20kg

260*360*1100mm

Made in
Korea

Cống suất
lọc tối đa

Khóa nước nóng
an toàn

Điều chỉnh
độ lạnh tùy thích

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Blog LG làm lạnh
nhanh & sâu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 13.250.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

500W
2L

3.8L
~ 21kg

260*360*1100mm

Hệ thống 8 lõi
lọc cực mạnh

Made in
Korea

Cống suất
lọc tối đa

Điều chỉnh
độ lạnh tùy thích

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Blog LG làm lạnh
nhanh & sâu

1615

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH KORIHOME SERIES 9
WPK-913

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH KORIHOME SERIES 8
WPK-813

BỘ 8 LÕI LỌC HÀN QUỐC



Lõi Hàn Quốc đúc nguyên khối vô trùng

Công nghệ ECO
tiết kiệm điện

Tự động
hút sâu 3m

Công suất lọc
tối đa

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NƯỚC NÓNG WPK-688-H

Điện áp
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình chứa thường
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
430W

2L
8.7L

~ 21.5kg
290*389*1129mm

MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 8.500.000đ

Khóa
nước nóng

an toàn

Tự động
tắt máy khi

mất nước cấp

Tự động tắt máy
khi hoạt động

quá 1 giờ

Made in 
Vietnam

Giữ nhiệt
8 giờ

8h

Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Tự động
hút sâu 3m

Công suất lọc
tối đa

Khóa
nước nóng

an toàn

Blog LG
làm lạnh

nhanh & sâu

Giữ nhiệt
8 giờ

Điều chỉnh
độ lạnh
tùy thích

Tự động 
tắt máy khi

mất nước cấp

Tự động 
tắt máy khi
hoạt động
quá 1 giờ

Made in
VIETNAM

Lõi Hàn Quốc đúc nguyên khối vô trùng

MÁY LỌC NƯỚC TÍCH HỢP NÓNG LẠNH WPK-688-RO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 9.500.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 27kg

290*389*1129mm

Thách thức áp lực nước

8h

1817



MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI

Giữ nhiệt
8 giờ

Điều chỉnh nhiệt độ
lạnh tùy sở thích

Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Cảnh báo và
tự động ngắt
khi hết nước

Made in
VIETNAM

Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Khóa nước nóng
an toàn

Block LG làm lạnh
nhanh & sâu

Giữ nhiệt
8 giờ

Điều chỉnh nhiệt độ
lạnh tùy sở thích

Made in
VIETNAM

Khóa nước 
nóng an toàn

Block LG làm lạnh
nhanh & sâu

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH WDK-688-UB CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH WDK-688-HB

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 5.200.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 20kg

290*389*1129mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 6.500.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
90W

430W
2L

3.2L
~ 20kg

290*389*1129mm

2019

8h

8h
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Chế độ ECO
tiết kiệm điện

Khóa nước nóng
an toàn

Blog LG 
làm lạnh

nhanh & sâu

Giữ nhiệt
8 giờ

Mafe in
Korea

Lõi Hàn Quốc đúc nguyên khối 
vô trùng và 1 loi Nano Silver

Công suất lọc
tối đa

Hiển thị đèn Led
sang trọng

Cảnh báo
thay lõi RO

Cảnh báo
rò rỉ

Made in
TAIWAN

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH WDK-855 MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẦM WPK-605

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 7.700.000đ

Điện áp
Công suất làm lạnh
Công suất làm nóng
Dung tích bình nóng
Dung tích bình lạnh
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
100W
430W

2L
4.2L
16kg

260*360*1110mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Giá NY: 6.495.000đ

Điện áp
Công suất 
Dung tích bình chứa
Khối lượng
Kích thước

220V/50Hz
30W
8.14L

11.5kg
240*430*420mm

2221

8h



Giá NY: 790.000vnđ

2423

Lõi Hydrogen Alkaline
(TIG)

Lõi Hydrogen Alkaline
(Biocera)

Post Carbon

Lõi đá khoáng Hàn Quốc

Nano Silver (Hàn Quốc)

Block Carbon

Sediment Lõi Sediment 5 micron

Lõi PP Sediment 1 micron

Nano SilverLõi Natural Taste (lõi tạo vị)

Infrared

Mineral Alkaline

Phosphate

Lõi Loose CarbonPre-carbon

Màng RO Màng RO

LÕI LỌC KORIHOME

Công nghệ màng RO nguyên 
khối, thay nhanh loại bỏ 99.99% vi 
khuẩn, vi rút, asen, amip, thạch 
tín, hóa chất, ion kim loại... có hại 
cho sức khỏe

Loại bỏ các chất cặn bẩn, rỉ sét, 
bọ gậy, rong rêu,... kích thước lớn 
hơn 1 µm

Loại bỏ mùi hôi và các hóa chất 
hữu cơ, hóa chất gây ung thư 
Asen, Clo tồn dư trong nước

Loại bỏ mùi hôi và các hóa chất 
hữu cơ, hóa chất gây ung thư 
Asen, Clo tồn dư trong nước

MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI MÁY LỌC NƯỚC CHUẨN HÀN QUỐC, TINH TẾ - TIỆN NGHI
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WPK-606-LTWPK-606WPK-605 WPK-888 WPK-888-IHAWPK-606-MN

CÂY LỌC NƯỚC RO TÍCH HỢP NÓNG - LẠNH 

MODEL

Tính
năng

Nước 
tinh
khiết
uống 
trực
tiếp

Công
nghệ 

lọc
RO

Làm
đá,
pha
trà,
cà 
phê

Nóng
lạnh

Số
lượng
lõi lọc

Công
suất
lọc

tối đa

Tự
động
hút
sâu
3m

Điều
khiển
cảm
ứng

Chế
độ

ECO
tiết

kiệm 
điện

Khóa
nước 
nóng

an
toàn

Làm
lạnh 
bằng
Block 

LG

Tùy
chỉnh
nhiệt
độ

lạnh

Thời
gian
giữ
nhiệt

Sản
xuất
tại

WPK-838

WPK-816

WPK-818-S

WPK-813

WPK-688-RO

WPK-938

WPK-918

WPK-916

WPK-913

15L/
giờ

15L/
giờ

15L/
giờ

15L/
giờ

15L/
giờ

15L/
giờ

15L/
giờ

15L/
giờ

15L/
giờ

5

6

5

6

6

8

8

8

8

Hàn
Quốc

Hàn
Quốc
Hàn

Quốc

Hàn
Quốc

Hàn
Quốc
Hàn

Quốc

Hàn
Quốc

Hàn
Quốc

Việt
Nam

WPK-688-H 15L/
giờ6 Việt

Nam

8 giờ

8 giờ

8 giờ

8 giờ

8 giờ

8 giờ

8 giờ

8 giờ

8 giờ

8 giờ

BẢNG SO SÁNH CÁC SẢN PHẨM
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